
ĐƠN VỊ BÁO CÁO Biểu số 01.1/CTMTQG
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM …

(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm… của…)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn kế hoạch năm … Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng ... năm …
Vốn kế

hoạch được
cấp có

thểm quyền
cho phép
kéo dài

sang năm
sau

Tổng số

Vốn kế
hoạch năm
trước được

phép kéo dài
(nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm
2024

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Kế hoạch Quốc
hội/TTCP giao

KH Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ so
với KHV
kéo dài

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ so
với KHV

năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh
toán
khối

lượng
hoàn

thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=8/4 12 13 14 15=12/5 16
TỔNG VỐN CTMTQG

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường

A Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
xây dựng nông thôn mới
Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường
1 Nội dung thành phần số  01: ….

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường
1.1 Nội dung 01:…

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường

C Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
giảm nghèo bền vững
Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường
1 Dự án 1: ….

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường
1.1 Tiểu dự án 1Dự án 1

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường
….

Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho Bạc nhà
nước tỉnh (thành phố), KBNN TW, các Bộ, cơ quan TW
- Mục 0 báo cáo tổng số vốn thực hiện CTMTQG chi tiết tới
dự án của từng Bộ, địa phương do KBNN TW báo cáo.
- Báo cáo theo các năm: 2021,2022,2023,2024,2025.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI
CHÍNH/ KẾ HOẠCH/ KBNN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO Biểu số 01.2/CTMTQG
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DỰ TOÁN NĂM …

(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm… của…)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn dự toán năm … Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng ... năm …
Dự toán
được cấp
có thểm
quyền

cho phép
kéo dài

sang năm
sau

Tổng dự
toán

Dự toán
được kéo dài

(nếu có)

Dự toán giao trong năm …

Tổng số

Thanh toán dự toán kéo dài Thanh toán dự toán năm

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

Dự toán Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Tổng
số

Trong đó

Tỷ lệ so
với dự

toán được
kéo dài

Tổng
số

Trong đó

Tỷ lệ so
với dự

toán năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh
toán
khối

lượng
hoàn

thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=8/4 12 13 14 15=12/5 16

TỔNG VỐN CTMTQG

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách tỉnh

Vốn ngân sách thị xã

Vốn ngân sách xã, phường

A Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
xây dựng nông thôn mới
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
Vốn ngân sách xã, phường

1 Nội dung thành phần số  01: ….
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
Vốn ngân sách xã, phường

1.1 Nội dung 01:…
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
Vốn ngân sách xã, phường
………………………….
……………………….

B Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
giảm nghèo bền vững
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
Vốn ngân sách xã, phường

1 Dự án 1: ….
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
Vốn ngân sách xã, phường

1.1 Tiểu dự án 1Dự án 1
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách thị xã
…………………

Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho Bạc nhà
nước tỉnh (thành phố), KBNN TW, các Bộ, cơ quan TW
- Mục 0 báo cáo tổng số vốn thực hiện CTMTQG chi tiết tới
dự án của từng Bộ, địa phương do KBNN TW báo cáo.
- Báo cáo theo các năm: 2021,2022,2023,2024,2025.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI
CHÍNH/ KẾ HOẠCH/ KBNN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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